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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN VIỆT YÊN 

TỈNH BẮC GIANG 
Bản án số: 37/2019/HS-ST 

Ngày 22/5/2019 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Văn Hợp. 

Các hội thẩm nhân dân: 

1-Ông Nguyễn Ngọc Vân - Giáo viên nghỉ hưu. 

2-Bà Nguyễn Thị Lại- Chủ tịch Hội phụ nữ xã nghỉ hưu. 

-Thư ký phiên tòa: Bà Chu Thị Minh Nguyệt- Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang tham 

gia phiên tòa: Ông Vi Đức Thứ- Kiểm sát viên. 

Ngµy 22 th¸ng 5 n¨m 2018, t¹i trô sở Tòa án nhân dân huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang xÐt xö s¬ thÈm vô ¸n h×nh sù thô lý sè: 35/2019/TLST-HS ngµy 22/ 4/ 

2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 34/2019 /QĐXXST-HS ngày 

07/5/2019, ®èi víi bÞ c¸o: 

Nguyễn Văn H, sinh ngày 16/ 02/ 2001. 

Trú tại: Thôn M, xã T, huyện Y, tỉnh Bắc Giang.  

Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa 9/12; dân tộc: Kinh; giới 

tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Văn C (đã 

chết); con bà: Vũ Thị N, sinh năm 1968; vợ, con: Chưa có.  

Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: Bản án số 34/2019/HS-ST ngày 06/3/2019 Tòa án nhân dân 

thành phố B, tỉnh Bắc Giang xử phạt 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Bị cáo đang phải chấp hành bản án số: 34/2019/HS-ST ngày 06/3/2019 Tòa 

án nhân dân thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, được trích xuất, có mặt tại 

phiên tòa. 

-Bị hại: Ông Thân Mạnh T, sinh năm 1970. Có mặt. 

Địa chỉ: Thôn H, xã H, huyện V, tỉnh Bắc Giang. 
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-Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1- Nguyễn Văn K, sinh năm 1996. Vắng mặt. 

Địa chỉ: Thôn C, xã N, huyện T, tỉnh Bắc Giang. 

2- Nguyễn Văn T, sinh năm 1975. Có mặt. 

Địa chỉ: Xóm L, xã N, huyện T, tỉnh Bắc Giang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Nguyễn Văn H, sinh ngày 16/02/2001, trú tại: thôn M, xã T, huyện Y, tỉnh Bắc 

Giang và anh Lê Văn T, sinh năm 1997 trú tại thôn H, xã B, huyện L, tỉnh Bắc Giang là 

bạn bè quen biết nhau từ trước. 

Ngày 06/4/2018, H đến phòng trọ của anh T hiện đang thuê ở khu nhà trọ của gia 

đình anh Thân Mạnh T, sinh năm 1970 ở thôn H, xã H, huyện V, tỉnh Bắc Giang chơi và 

xin ở trọ cùng. Khoảng 8 giờ ngày 10/4/2018, H đã nảy sinh ý định lừa lấy chiếc xe mô 

tô của anh T đem đi cầm cố hoặc bán lấy tiền ăn tiêu cá nhân. Để thực hiện ý định, H đi 

xuống sân nhà trọ thì thấy cổng khóa nên đã nhờ anh Thân Mạnh V, sinh năm 1975 

(Anh V là em trai anh T) gọi điện cho anh T về mở cổng để H đi ra ngoài. Đến khoảng 

11 giờ cùng ngày, anh T đi xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave RSX, BKS 98B3- 069.45 

về đến nhà. Khi anh T đang mở cổng thì H đứng ở trong sân nhà trọ nói “ Chú cho cháu 

mượn xe ra ngoài đón bạn một tý ”. Do biết H là người ở trọ nên anh T tin tưởng và 

đồng ý cho H mượn xe. Sau khi được anh T đồng ý, H đi đến vị trí dựng chiếc xe mở 

khóa điện, nổ máy, điều khiển xe đi theo đường Quốc lộ 1A cũ, hướng đi lên thành phố 

Bắc Giang. Khi đi đến khu vực ngã tư Đ,  thành phố B, H dừng xe và mở cốp xe ra kiểm 

tra thì thấy bên trong có 01 (một) giấy đăng ký xe mô tô mang tên Thân Mạnh V và một 

số giấy tờ  cá nhân khác nên đã giữ lại giấy đăng ký xe, còn những giấy tờ khác H đã vứt 

xuống mương nước ở gần đó. Sau đó, H tiếp tục điều khiển xe mô tô đi đến một quán 

internet ở xã N, huyện T, tỉnh Bắc Giang. Tại đây, H gặp bạn là anh Nguyễn Văn K, 

sinh năm 1996 trú tại thôn C, xã N, huyện T, tỉnh Bắc Giang nên đã nhờ anh K tìm nơi 

cắm hộ chiếc xe. Anh K đồng ý và đưa H đến gặp anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1975 

trú tại xóm L, xã N, huyện T, tỉnh Bắc Giang tại Làng Đ, xã N, huyện T, tỉnh Bắc Giang. 

Tại đây, H  nói dối anh T là xe của gia đình mình và đặt vấn đề cắm xe cho anh T. Sau 

khi được H đặt vấn đề, anh T xem xe, giấy tờ và đồng ý nhận cắm chiếc xe với số tiền là 

9.500.000 đồng, anh T đưa trước cho H số tiền 4.000.000 đồng và giữ lại xe, số tiền còn 

lại anh T hẹn thanh toán cho H vào buổi chiều cùng ngày. Đến khoảng 19 giờ cùng 

ngày, H nhờ anh K đưa đến nhà anh T để lấy nốt số tiền còn lại. Tại đây, H dùng tên giả 

là Dương Minh P, sinh ngày 16/02/2000 ở số nhà 37,  Làn 2, đường H, thành phố B để 
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viết giấy bán xe cho anh T với số tiền 9.500.000 đồng. Sau đó, H giao đăng ký xe và 

được anh T đưa cho số tiền 4.000.000 đồng, số tiền còn lại theo thỏa thuận anh T chưa 

thanh toán. Lấy được tiền, H đã đưa cho anh K 100.000 đồng nhờ trả hộ tiền chơi điện 

tử H nợ trước đó, số tiền còn lại sử dụng ăn tiêu cá nhân, không chia cho ai. Đến ngày 

15/4/2018, H đến nhà anh T đặt vấn đề chuộc xe để bán lại cho người khác với giá cao 

hơn thì anh T thỏa thuận mua chiếc xe của Hi với giá 12.000.000 đồng. H đồng ý và tiếp 

tục dùng tên giả là Dương Minh P, sinh ngày 16/02/2000 ở số nhà 37, Làn 2, đường H, 

thành phố B để viết giấy bán xe cho anh T. Sau khi viết giấy bán xe, H được anh T đưa 

thêm số tiền 2.500.000 đồng, số tiền còn lại theo thỏa thuận anh T chưa thanh toán. Toàn 

bộ số tiền có được từ việc cắm, bán chiếc xe mô tô lừa đảo của anh T, H đã chi tiêu cá 

nhân hết.  

Sau khi mua xe, anh T quản lý sử dụng thì bị đối tượng Đỗ Huy T, sinh năm 

1972, trú tại: Tổ dân phố H, phường Đ, thành phố B đập phá gây hư hỏng. Ngày 

24/8/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an thành phố Bắc Giang tạm giữ chiếc xe 

mô tô nhãn hiệu Honda Wave RSX, BKS 98B3-069.45 làm căn cứ giải quyết. Ngày 

29/12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an thành phố Bắc Giang chuyển giao 

chiếc xe 98B3-069.45 cho Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện V giải quyết theo 

quy định.   

Ngày 05/12/2018, sau nhiều lần gọi điện cho Hội để đòi xe mô tô nhưng không 

được, anh Tuyến đã có đơn trình báo gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện 

Việt Yên.  

Ngày 15/01/2019, Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự huyện V đã tiến hành 

định giá và kết luận: Chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave RSX, biển kiểm soát 98B3- 

069.45 có giá trị là 17.000.000 đồng. 

Ngày 11/3/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện V đã ra Quyết định 

trung cầu giám định số 94 gửi Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang, giám 

định chữ viết và chữ ký của Nguyễn Văn H. Ngày 15/3/2019, Phòng Kỹ thuật hình sự - 

Công an tỉnh Bắc Giang, có Kết luận giám định số 316, kết luận: “ Chữ ký, chữ viết 

Dương Minh P trên các tài liệu cần giám định ( ký hiệu A1, A2 – trừ các chữ ký, chữ 

viết tại mục : người làm chứng”) so với chữ viết của Nguyễn Văn H trên các tài liệu mẫu 

( ký hiệu từ M1 đến M4) là do cùng một người viết ra”. 

 Bản Cáo trạng số 32/CT-VKSVY ngày 19/4/2019 của VKSND huyện V, 

tỉnh Bắc Giang đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài 

sản” theo quy định tại khoản 1 §iÒu 174 – BLHS.  

Tại phiên tòa bị cáo khai báo thành khẩn toàn bộ hành vi phạm tội của mình 

như bản cáo trạng đã truy tố, bị cáo thấy được tội lỗi của mình và không có đề 

nghị gì. 
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Tại phiên tòa người bị hại là ông Thân Mạnh T không yêu cầu bị cáo bồi 

thường số tiền đã bỏ ra sửa chữa xe máy. 

Tại phiên tòa anh Nguyễn Văn T yêu cầu bị cáo Nguyễn Văn H phải bồi 

thường cho anh số tiền 10.500.000đồng. 

 §¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t sau khi ph©n tÝch tính chất của vụ án vµ gi÷ nguyªn 

quan ®iÓm truy tè cña b¶n c¸o tr¹ng, đång thêi ph©n tÝch các t×nh tiÕt t¨ng nÆng, 

gi¶m nhÑ tr¸ch nhiÖm h×nh sù vµ ®Ò nghÞ H§XX tuyªn bè bÞ c¸o Nguyễn Văn H 

phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.  

  Căn cứ kho¶n 1 Điều 174; ®iÓm s, i kho¶n 1 ĐiÒu 51; khoản 1 Điều 101, 

ĐiÒu 38 - BLHS; xö ph¹t Nguyễn Văn H từ 07 đến 09 tháng tù.  

Căn cứ Điều 56, Điều 104- BLHS năm 2015, tổng hợp hình phạt buộc bị 

cáo Nguyễn Văn H phải chấp hành chung của hai bản án từ 13 đến 15 tháng tù, 

thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

Không áp dụng hình phạt bổ sung phạt tiền đối với bị cáo. 

Trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 48 – BLHS, các Điều 584, 585, 589 – Bộ 

luật dân sự. 

 Buộc bị cáo Nguyễn Văn H phải bồi thường cho anh Nguyễn Văn T số tiền 

10.500.000đồng (Mười triệu năm trăm ngàn đồng). 

 Án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, điểm a khoản 1 Điều 23, 

Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, Quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Việt 

Yên; Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên; Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không 

có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, Quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, Quyết định tố tụng của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện phù hợp với quy định của Bộ 

luật tố tụng hình sự. 

[2] Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay là thành khẩn, phù 

hợp với lời khai của bị cáo tại giai đoạn điều tra và các tài liệu chứng cứ khác mà 

Cơ quan điều tra đã thu thập được thể hiện trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có 

đủ cơ sở kết luận: Khoảng 11 giờ ngày 10/4/2018, tại khu nhà trọ của gia đình ông 

Thân Mạnh T, sinh năm 1970, ở thôn H 2, xã H, huyện V, tỉnh Bắc Giang, Nguyễn Văn 

H đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 01 xe mô tô biển kiểm soát 98B3- 069.45, trị giá 
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17.000.000 đồng của anh T đem  bán cho anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1975 trú tại 

xóm L 1, xã N, huyện T, tỉnh Bắc Giang với giá 12.000.000 đồng. Anh T đã thanh toán 

cho H số tiền 10.500.000 đồng, số tiền này H sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Bản cáo 

trạng số 32/CT- VKSVY ngày 19/4/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện V 

truy tố bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy 

định tại khoản 1 Điều 174 – Bộ luật hình sự là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp 

luật.  

[3] XÐt tÝnh chÊt vô ¸n thÊy: Trong vô ¸n nµy cã mét m×nh bÞ c¸o thùc hiÖn 

téi ph¹m với lỗi cố ý trực tiếp. BÞ c¸o ®· dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài 

sản của người bị hại 01 chiếc xe mô tô có giá trị 17.000.000đồng. Hµnh vi cña bÞ 

c¸o lµ nguy hiÓm cho x· héi, ®· x©m ph¹m trùc tiÕp ®Õn quyÒn së h÷u vÒ tµi s¶n 

cña ng­êi kh¸c ®­îc ph¸p luËt b¶o vÖ, ®ång thêi g©y mÊt trËt tù trÞ an t¹i ®Þa 

ph­¬ng. V× vËy, ph¶i cã mức h×nh ph¹t tï t­¬ng xøng víi hµnh vi cña bÞ c¸o ®· 

g©y ra, cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới có tác dụng 

giáo dục riêng và phòng ngừa chung. 

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Trong vụ án này bị cáo không 

có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nhưng có nhân thân xấu, ngày 

06/3/2019 bị Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang xử phạt 06 

tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, bản án đã có hiệu lực pháp luật. Do ®ã cÇn ph¶i 

¸p dông Điều 56, Điều 104- BLHS để tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Nguyễn 

Văn H phải chấp hành chung của hai bản án lµ cã c¨n cø. 

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội lần đầu và 

thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa bị 

cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự được quy định tại điểm s, i khoản 1 Điều 51 – BLHS, ngoài ra khi phạm 

tội bị cáo chưa đủ 18 tuổi nên cần áp dụng khoản 1 Điều 101- BLHS để giảm nhẹ 

một phần hình phạt cho bị cáo theo quy định của pháp luật là có căn cứ.  

[6] Về hình phạt bổ sung: Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo không có nghề 

nghiệp và thu nhập ổn định, vì vậy không áp dụng hình phạt bổ sung phạt tiền đối 

với bị cáo là phù hợp pháp luật. 

Trong vụ án này, anh Nguyễn Văn K là người giới thiệu cho H nơi cắm xe; anh 

Nguyễn Văn T là người nhận cắm, sau đó mua chiếc xe là tài sản do H phạm tội đem 

cắm nhưng cả anh K và anh T đều không biết chiếc xe là tài sản do H phạm tội mà có 

nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý xét thấy là phù hợp pháp luật. 

[7] Về vật chứng của vụ án: Sau khi vụ án được làm rõ, ngày 12/3/2019, Cơ 

quan điều tra đã trả lại ông Thân Mạnh T 01 chiếc xe mô tô BKS 98B3-069.45 cùng 

giấy đăng ký xe mang tên Thân Mạnh V xét thấy là phù hợp. 
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[8] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa ông Thân Mạnh T không yêu cầu bị 

cáo bồi thường nên HĐXX không xem xét. 

Anh Nguyễn Văn T yêu cầu bị cáo trả lại số tiền mua xe là 10.500.000 

đồng. Xét yêu cầu của anh T là có căn cứ, cần buộc bị cáo phải bồi thường cho 

anh T là phù hợp pháp luật. 

 [9] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Văn H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án 

phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

V× c¸c lÏ trªn;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

QuyÕt ®Þnh: 

 (1) Căn cứ khoản 1 §iÒu 174, điểm s, i khoản 1 §iÒu 51, khoản 1 Điều 101, 

Điều 38 – Bộ luật hình sự. 

 (2) Xö ph¹t: Nguyễn Văn H 08 (Tám ) tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt 

tài sản”.  

 Căn cứ Điều 56, Điều 104 – Bộ luật hình sự, tổng hợp với hình phạt 06 

(sáu) tháng tù của bản án số: 34/2019/HS-ST ngày 06/3/2019 của Tòa án nhân dân 

thành phố B, tỉnh Bắc Giang. Buộc bị cáo Nguyễn Văn H phải chấp hành hình 

phạt chung của hai bản án là 14 (Mười bốn) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt 

thi hành án. 

 (3) Trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 48 – BLHS, các Điều 584, 585, 589 – 

Bộ luật dân sự. 

 Buộc bị cáo Nguyễn Văn H phải bồi thường cho anh Nguyễn Văn T số tiền 

10.500.000đồng (Mười triệu năm trăm ngàn đồng). 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải 

chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành theo mức lãi suất quy định tại 

khoản 2 Điều 468- Bộ luật dân sự tương ứng với thời gian chưa thi hành án. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự, có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật 

thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự. 

 (4) Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 – BLTTHS năm 2015; điểm a 

khoản 1 Điều 23, Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí. Buộc Nguyễn Văn H 
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phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm và 

500.000đồng (Năm trăm ngàn đồng) tiền án phí DSST. 

 (5) Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, 333, 334- BLTTHS. 

Báo cho bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt 

biết có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền 

kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt bản án. 

N¬i nhËn                                             tm. héi ®ång xÐt xö SƠ THẨM 

- TAND tØnh B¾c Giang                              ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ 
- VKSND tØnh B¾c Giang 

- VKSND huyÖn Việt Yên                                                            Đã ký 
- THADS huyÖn Việt Yên. 
- BÞ c¸o.  

- L­u                                                                           Vũ Văn Hợp 
 

 

 


